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STT Tên đơn vị theo con dấu đang sử dụng 
Mã định danh mới 

theo QĐ 20/QĐ-TTg 
Cấp 

I Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk K15 1 

1 Đoàn đại biểu Quốc hội K15.01 2 

2 Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh K15.02 2 

II Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H15 1 

1 Văn phòng UBND tỉnh H15.01 2 

2 Sở Công Thương H15.03 2 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo H15.04 2 

4 Sở Khoa học và Công nghệ H15.07 2 

5 Sở Nội vụ H15.10 2 

6 Sở Tài chính H15.12 2 

7 Sở Tư pháp H15.14 2 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch H15.15 2 

9 Sở Xây dựng H15.16 2 

10 Sở Y tế H15.17 2 

11 Sở Dân tộc và Tôn giáo H15.18 2 

12 Thanh tra tỉnh Đắk Lắk H15.19 2 

13 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk H15.35 2 

14 Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk H15.36 2 

15 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk H15.37 2 

16 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk H15.38 2 

17 Công an tỉnh Đắk Lắk H15.39 2 

18 Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk H15.40 2 



2 

STT Tên đơn vị theo con dấu đang sử dụng 
Mã định danh mới 

theo QĐ 20/QĐ-TTg 
Cấp 

19 Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk H15.41 2 

20 Trường Cao đẳng Đắk Lắk H15.42 2 

21 Trường Đại học Phú Yên H15.43 2 

22 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật H15.44 2 

23 Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk H15.45 2 

24 Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk H15.46 2 

25 Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh H15.47 2 

26 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk H15.48 2 

27 Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk H15.49 2 

28 Sở Nông nghiệp và Môi trường H15.50 2 

29 Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk H15.51 2 

30 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên H15.52 2 

31 
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Phú Yên 

H15.53 
2 

32 
Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

H15.54 
2 

33 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng công nghiệp - tỉnh Đắk Lắk 

H15.55 
2 

34 
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực 

phía đông tỉnh Đắk Lắk 

H15.56 
2 

35 Hội Người mù tỉnh Đắk Lắk H15.57 2 

36 Bưu điện Đắk Lắk H15.58 2 

37 Công ty Điện lực Đắk Lắk H15.59 2 

38 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk H15.60 2 

39 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên H15.61 2 

40 Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa H15.62 2 

41 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam H15.63 2 
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STT Tên đơn vị theo con dấu đang sử dụng 
Mã định danh mới 

theo QĐ 20/QĐ-TTg 
Cấp 

42 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên H15.64 2 

43 Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk H15.65 2 

44 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp GS Cao Nguyên H15.66 2 

45 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên H15.67 2 

46 Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô H15.68 2 
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